
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN, ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN THUỘC  

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /        /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

TT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

I  Lĩnh vực Thủy sản (03 TTHC) 

1 1.004359 
Cấp, cấp lại giấy phép 

khai thác thuỷ sản 

- Cấp mới: 06 

ngày làm việc 

- Cấp lại: 03 ngày 

làm việc. 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Lạng 

Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.go

v.vn 

 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019; 

- Thông tư số 94/2021/TT-

BTC ngày 02/11/2021  

-  Khoản 21 Điều 1 Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP ngày 

04/4/2024; 

2 1.004656 

Xác nhận nguồn gốc 

loài thủy sản thuộc 

Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán 

các loài động vật, thực 

vật hoang dã nguy 

cấp; loài thủy sản 

nguy cấp, quý, hiếm 

có nguồn gốc khai 

thác từ tự nhiên 

- 03 ngày làm việc 

(đối với xác nhận 

nguồn gốc);  

- 07 ngày làm việc 

(đối với xác nhận 

mẫu vật). 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Điều 40 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019; 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

2 

 

3 1.004680 

Xác nhận nguồn gốc 

loài thủy sản thuộc 

Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán 

các loài động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp 

và các loài thủy sản 

nguy cấp, quý, hiếm 

có nguồn gốc từ nuôi 

trồng 

07 ngày làm việc 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Lạng 

Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.go

v.vn 

 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Điều 39  Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019; 

II Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản (01 TTHC) 

4 1.014346 

Giao nộp, thu nhận 

thông tin, dữ liệu địa 

chất, khoáng sản 

Không quy định 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Lạng 

Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu địa 

chất, khoáng sản. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.go

v.vn 

- Điều 90 Luật Địa chất và 

khoáng sản 

số 54/2024/QH15 ngày 

29/11/2024; 

- Điều 119 Nghị định 

số 193/2025/NĐ-CP ngày 

02/7/2025; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ. 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Dia-chat-va-Khoang-san-2024-so-54-2024-QH15-578531.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-193-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Dia-chat-khoang-san-641753.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-136-2025-ND-CP-phan-quyen-phan-cap-trong-linh-vuc-nong-nghiep-va-moi-truong-660612.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-136-2025-ND-CP-phan-quyen-phan-cap-trong-linh-vuc-nong-nghiep-va-moi-truong-660612.aspx
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